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Lớp trưởng:Nguyễn Trọng Anh Vũ - 0965477951

1 16137001 Nguyễn Chí Bảo 6.5 7 0

2 14153004 Nguyễn Thanh Huy Bảo 3 NA 0

3 17118013 Lai Hàm Châu 6.5 6 0

4 14153008 Huỳnh Ngọc Cường 3 NA 0

5 16137020 Huỳnh Tấn Duy 6.5 9 0

6 17118027 Nguyễn Anh Duy 1 7 0

7 17118029 Trần Minh Duy 3 NA 0

8 16137013 Phan Quốc Đạt NA NA 0

9 15118019 Nguyễn Tấn Đồng 1 6 0

10 17118033 Lê Minh Hiệp 1 7 0

11 17118043 Hồng Cẩm Huy 10 9 0

12 17118046 Trần Khải 3 4 0

13 16118071 Cao Hoàng Khang 10 7 0

14 17154039 Phạm Hoàng Khang 1 7 0

15 16137046 Lê Quang Lanh 6.5 7 0

16 17118054 Phan Chí Linh 3 6 0

17 17118057 Nguyễn Văn Lương NA NA 0

18 17118070 TrầnTrọng Nhân 6.5 7 0

19 17154067 Nguyễn Văn Nhật 3 7 0

20 17118071 Phạm Long Nhật 10 9 0

21 17118077 Bùi Thanh Phong 3 7 0

22 17118083 Trần Thanh Phúc 6.5 8 0

23 17118089 Phạm Bùi Tấn Sang NA NA 0

24 14118237 Trần Quốc Sang 1 7 0

25 16137066 Đồng Ngọc Sơn 6.5 7 0

26 17118097 Lê Quốc Tân 3 6 0

27 17118099 Đỗ Đại Thạch 3 6 0

28 17118100 Đoàn Tấn Thành 10 5 0

29 17118105 Nguyễn Bá Thiên 1 6 0

30 17154098 Trần ĐıǸh Thông 3 6 0

31 17118114 Bùi Minh Thượng 3 6 0

32 17118116 Hồ Đoàn Minh Tiền 6.5 6 0

33 16137082 Dương Anh Tiến 6.5 8 0

34 17154107 Nguyễn Văn Toàn 3 7 0
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35 17118121 Lê Hoàng Triều 10 9 0

36 17118123 Huỳnh Hữu Trọng 3 7 0

37 17118124 Trần Hữu Trọng 10 8 0

38 17118126 Nguyễn Thành Trung 10 7 0

39 14118086 Nguyễn Công Truyền NA NA 0

40 17118133 Phùng Văn Quốc Tuấn 6.5 6 0

41 15118128 Hoàng Trung Tướng 3 5 0

42 17118141 Nguyễn Trọng Anh Vũ 1 7 0.5

43 17118143 Nguyễn Hải Vương 6.5 7 0

44 16118180 Võ Quang Vy 10 7 0

45 17118145 Trần Văn Thanh Xuân 1 7 0

Điểm = 0.2*D1+0.1*D2+0.7*Thi+Cộng

D1 Điểm kiểm tra

D2 Điểm bài tập 

Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Vắng/ KHÔNG BÀI TẬP

Copy bài của nhau Sai số TT hoặc nộp bài trễ


